
STT Tên Môn Số

 TC

Mã LHP Loại 

HP

Lớp SV TKB SL

ĐK

Mã 

GV

Tên GV

1 Đồ án môn học Hệ thống cơ điện tử 1 PRMS415229_01CLC ĐA 12146CLS 0 9932 Vũ Quang Huy

2 Đồ án môn học Hệ thống cơ điện tử 1 PRMS415229_02CLC ĐA 11146CLS 0 0256 Lê Thanh Tùng

3 Đồ án môn học Hệ thống cơ điện tử 1 PRMS415229_03CLC ĐA 13146CLS 0 1098 Nguyễn Trường Thịnh

4 Đồ án môn học Hệ thống cơ điện tử 1 PRMS415229_04CLC ĐA 15146CLS 0 2063 Tưởng Phước Thọ

5 Đồ án truyền động điều khiển 1 PCAD315129_01CLC ĐA 12146CLS 0 1098 Nguyễn Trường Thịnh

6 Đồ án truyền động điều khiển 1 PCAD315129_02CLC ĐA 11146CLS 0 2063 Tưởng Phước Thọ

7 Automatic Control 3 AUCO330329E_01CLC LT 17146CLAS

Thứ 2,tiết 7-10,tuần 46-

50,A3-305 || Thứ 4,tiết 1-

5,tuần 46-50,A3-305

2 9895 Võ Lâm Chương

8 Computer assisted design - CAE 3 CAED331024E_01CLC LT 17144CLAS

Thứ 6,tiết 7-12,tuần 47-

50,A3-401 || Thứ 7,tiết 7-

9,tuần 50-50,A3-401 || 

Thứ 7,tiết 7-12,tuần 47-

49,A3-401

0 3925 Phạm Sơn Minh

9 CAD/CAM-CNC 3 CCCT431725E_01CLC LT 17143CLAS

Thứ 2,tiết 1-5,tuần 46-

50,E1-204B || Thứ 4,tiết 

1-5,tuần 46-49,E1-204B

1 3980 Trần Minh Thế Uyên

10 CAD/CAM-CNC 2 CACC320224E_02CLC LT 17143CLAS
Thứ 7,tiết 7-12,tuần 46-

50,E1-204A
4 0186 Nguyễn Văn Sơn

11 Ứng dụng CAE trong cơ khí 3 CAED331024_01CLC LT 11143CLS

Thứ 2,tiết 7-12,tuần 46-

48,A2-404 || Thứ 4,tiết 7-

12,tuần 46-47,A2-403

13 3925 Phạm Sơn Minh

12 Thực tập tốt nghiệp (CN KTCK) 2 FAIN422324_16CLC TH 10144CLS 0 3980 Trần Minh Thế Uyên

13 Kỹ thuật nhiệt 2 THER222932_01CLC LT 14145CLS

Thứ 4,tiết 1-3,tuần 46-

50,A4-203 || Thứ 5,tiết 7-

9,tuần 46-50,A4-304

0 2171 Hoàng An Quốc
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14 Toán ứng dụng – Nhiệt 2 AMTE223532_01CLC LT 16147CLS

Thứ 2,tiết 1-3,tuần 47-

50,A2-303 || Thứ 2,tiết 1-

3,tuần 46-46,A4-401 || 

Thứ 3,tiết 7-9,tuần 46-

50,A4-203

0 9786 Đặng Thành Trung

15 Kỹ thuật nhiệt 2 THER222932_02CLC LT 16145CLS

Thứ 2,tiết 1-3,tuần 46-

50,A4-203 || Thứ 3,tiết 7-

9,tuần 46-50,A2-304

1 2171 Hoàng An Quốc

16 Cơ học lưu chất ứng dụng 2 FLUI220132_02CLC LT 14147CLS

Thứ 2,tiết 1-5,tuần 48-

50,A4-401 || Thứ 3,tiết 1-

5,tuần 48-50,A4-203

4 0325 Đặng Hùng Sơn

17
Computer Architecture and Assembly 

Language (2+1)
3 CAAL230180E_01CLC LT 17110CLAS

Thứ 2,tiết 7-10,tuần 46-

50,A3-302 || Thứ 4,tiết 7-

10,tuần 46-50,A3-302 || 

Thứ 6,tiết 7-8,tuần 50-

50,A3-405 || Thứ 6,tiết 7-

10,tuần 46-49,A3-405

5 2148 Nguyễn Đăng Quang

18 Thực tập tốt nghiệp (CNKT - ĐĐT) 2 ININ422745_01CLC TH 14142CLS 0 2922 Lê Mỹ Hà

19 Probability with applications 2 MATH122101E_01CLC LT 17142CLAS

Thứ 3,tiết 7-9,tuần 46-

50,A2-103 || Thứ 5,tiết 7-

9,tuần 46-50,A2-103

4 0900 Lê Thị Mai Trang

20 Academic English 1 3 EHQT130137E_01CLC LT 17141CLAS

Thứ 2,tiết 1-5,tuần 46-

46,A112 || Thứ 2,tiết 1-

5,tuần 47-50,A3-305 || 

Thứ 4,tiết 1-4,tuần 46-

50,A3-403

9 0509 Đinh Thị Thanh Hằng

21 Anh văn 2 3 EHQT130237_04CLC LT 12144CLS

Thứ 4,tiết 1-5,tuần 46-

50,A3-402 || Thứ 6,tiết 1-

4,tuần 46-50,A3-401

14 0706 Ngô Quang Huy

22 Giáo dục thể chất 3 (Tự chọn) 3 PHED130715_02CLC LT 13150CLS

Thứ 2,tiết 1-3,tuần 46-

50,05SVD2 || Thứ 3,tiết 

1-3,tuần 46-50,05SVD2 

|| Thứ 4,tiết 1-3,tuần 46-

50,05SVD1 || Thứ 5,tiết 

1-3,tuần 46-50,05SVD1 

|| Thứ 6,tiết 1-3,tuần 46-

50,05SVD1 || Thứ 7,tiết 

1-3,tuần 46-50,05SVD1

6 9152 Nguyễn Đức Thành



23 Mechanics of Materials 4 MEMA241221E_01CLC LT
16149CLAS, 

17149CLAS

Thứ 2,tiết 7-10,tuần 46-

50,A3-207 || Thứ 4,tiết 7-

10,tuần 46-50,A3-207 || 

Thứ 6,tiết 7-10,tuần 46-

50,A3-207

0 0712 Châu Đình Thành

24 Cơ học cơ sở 3 FUME130221_01CLC LT 18149CLS

Thứ 2,tiết 1-5,tuần 46-

50,A4-404 || Thứ 3,tiết 1-

4,tuần 46-50,A2-203

1 0017 Nguyễn Hoàng Châu

25 Engineering Mechanics 4 ENME141121E_01CLC LT 17149CLAS

Thứ 2,tiết 2-5,tuần 47-

50,A3-304 || Thứ 2,tiết 2-

5,tuần 46-46,E1-404 || 

Thứ 4,tiết 2-5,tuần 46-

50,A3-304 || Thứ 6,tiết 2-

5,tuần 46-50,A3-304

5 2004 Phan Đức Huynh

26 Cơ học cơ sở 4 FUME140221_01CLC LT 16149CLS

Thứ 2,tiết 1-4,tuần 46-

50,A4-302 || Thứ 3,tiết 1-

4,tuần 46-50,A2-404 || 

Thứ 4,tiết 1-4,tuần 46-

50,A2-404

13 0204 Phạm Tấn Hùng

27 Design of Steel Structures I 4 DSST243017E_01CLC LT 16149CLAS

Thứ 2,tiết 1-4,tuần 47-

50,A3-307 || Thứ 2,tiết 1-

4,tuần 46-46,A315 || Thứ 

4,tiết 1-4,tuần 46-50,A3-

307 || Thứ 6,tiết 1-

4,tuần 46-50,A3-307

0 9018 Nguyễn Trung Kiên
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